
Số 

TT
Số sổ Đối tượng

Năm 

sinh
Địa chỉ Ghi chú

1 83724 Nguyễn Thị Hà 1952 Phú cường TB 21%, tù đày

2 83764 Nguyễn Văn Tuôi 1933 Phú cường TB 21%, tù đày

3 26160 Huỳnh Văn Thắng 1949 An Biên TB 21%

4 90465 Nguyễn T Ngọc Thành 1948 An Biên TB 21%, tù đày, tuất TB

5 123980 Phan Thị Phượng 1938 Tân Biên TB 21%, vợ LS

6 120325 Nguyễn Văn Tiếp 1933 Phú cường TB 21%

7 25727 Nguyễn Văn Lầu 1954 Tân Biên TB 21%, QĐ 142

8 25664 Phạm Văn Tỉnh 1954 Tân Biên TB 21%

9 79837 Ngô Văn Nhứt 1949 Tân Biên TB 21%

10 66453 Nguyễn Văn Lực 1951 Tân Biên TB 25%

11 98351 Trần Thị Giêng 1938 Phú cường TB 25%, tù đày

12 111388 Lưu Văn Chỉ 1923 Tân Biên TB 25%

13 120327 Nguyễn Văn Thắng 1957 Tân Biên TB 27%

14 53745 Bùi Thị Độ 1957 Phú cường TB 28%, tù đày

15 120308 Ngô Thanh Thúy 1956 Phú cường TB 31%, CĐHH 62%

16 49199 Trần Đại Bàng 1948 Tân Biên TB 32%

17 66047 Lê Văn Tổng 1959 Tân Biên TB 34%

18 64620 Nguyễn Hồng Bao 1952 Tân Biên TB 35%

19 64659 Từ Văn Lập 1959 Tân Biên TB 38%

20 111372 Huỳnh Văn Hộ 1939 Phú cường TB 41%

21 42640 Nguyễn Thị Hà 1955 An Biên TB 41%, tù đày

22 49227 Nguyễn Thị Sáng 1948 Phú cường TB 41%, tù đày, NCC

23 7986 Trần Thị Ngà 1954 Phú cường TB 41%, tù đày

24 79813 Nguyễn Thị Ba 1932 An Biên TB 41%, tù đày

25 49225 Nguyễn Thị Điều 1958 Phú cường TB 55%, tù đày

26 118076 Lê Văn Đấu 1955 An Biên TB 57%
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27 63750 Nguyễn Thị Hường 1944 Phú cường TB 61%, tù đày

28 49233 Nguyễn Thị Chính 1943 Phú cường TB 61%, tù đày,vợ LS

29 827 Phan Thanh Mới 1943 Tân Biên TB 62%

30 97396 Trịnh Văn Nu 1950 An Biên BB 85%

31 97381 Đỗ Thành Sung 1949 An Biên BB 61%, hưu trí

32 20064 Huỳnh Văn Phước 1945 Phú cường TB 61%, hưu trí

33 22838 Trương Minh Vấn 1954 Phú cường TB 55%, hưu trí

34 3125 Lê Văn Lý 1958 Phú Cường TB 91%

1 97382 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 1954 Tân Biên BB 65%

1 102359 Nguyễn Văn Liệt 1929 Phú Cường

2 102360 Trần Văn Hai 1933 Phú Cường

3 518 Trịnh Thị Bê 1938 An Biên

4 417 Lê Thị Dung 1951 An Biên

1 2636 Nguyễn Thị Chính 1943 Phú Cường Vợ LS Nguyễn Văn Khoe

2 153 Huỳnh T. Huỳnh Hoa 1966 Phú Cường Vợ LS Vũ Hồng Quang

3 4292 Trịnh Thị Bê 1938 Tân Biên Vợ LS Hồ Văn Lại

4 5329 Nguyễn Thị Đông 1944 Tân Biên Vợ LS Phan Văn Bình (suổL)

5 26528 Phan Thị Phượng 1938 Tân Biên Vợ LS Lê Văn Quang

6 6478 Nguyễn Thị Ngư 1943 Tân Biên  Mẹ LS Nguyễn Văn Bề

1 QĐ96/05 Nguyễn Thị Đông 1944 Tân Biên

2 QĐ96/05 Đặng Thị Oanh 1942 Phú Cường

3 1848 Trần Thị Cải 1925 An Biên

1 AN 03 Lê Thị Lại 1940 An Biên Huy 

2 AN 06 Võ Văn Tiến 1951 Phú Cường Huy 

3 AN 11 Nguyễn Thị Ngó 1950 An Biên Huy 

4 AN 08 Nguyễn Văn Mạnh 1950 Phú Cường Huy 

5 317/2005 Lê Thị Kim Dung 1948 Tân Biên Huân

1 Nguyễn Hoàng Sơn 1955  Phú Cường 290

2 Trịnh Hoàng Đức 1942  Tân Biên 290

3 Huỳnh Thị Gái 1955 An Biên 290

4 Phạm Thị Mận 1959  Phú Cường 290

5 Trịnh Văn Đy 1953  Phú Cường 290

     Người có công đã hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần

      Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

      Người có công đã hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần theo Quyết định 290

      Bệnh binh bị suy giảm KNLĐ do bệnh tật từ 41% trở lên

     Người hoạt động CM, hoạt động KC bị địch bắt tù, đày

      Thân nhân liệt sĩ (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác)

     Người có công giúp đỡ cách mạng



1 241 Nguyễn Thị Ngó 1950 An Biên Vợ Nguyễn Văn Thọ

2 242 Nguyễn T Ngọc Thành 1948 An Biên Vợ Trần Văn Sèn

1 4208 Lê Thị Có 1958 Tân Biên Con Phạm Thị Búp

2 840 Nguyễn Thị Bay 1957 An Biên Con Nguyễn Thị Sãnh

3 2892 Nguyễn Văn Phú 1960 An Biên Cháu Phan Thị Sang

4 4292 Bùi Văn Đây 1932 Phú cường Con Nguyễn Thị Lễ

5 1278 Võ Thị Chiến 1952 An Biên Dâu Nguyễn Thị Thiêu

6 1278 Đào Thị Hoa 1966 Phú cường Con Phạm Thị Lễ

7 1278 Phạm Thị Giềng 1963 An Biên Dâu Nguyễn Thị Hai

8 1278 Lê Văn Quân 1968 Phú cường Con Lê Thị Rớt

9 1278 Huỳnh Văn Hộ 1939 Phú cường Chồng Trương Thị Đào

10 2115 Huỳnh Anh 1992 Phú cường Cháu Nguyễn Thị Nhung

11 1455 Nguyễn Văn Chiến 1965 Phú cường Cháu Phạm Thị Mai

12 869 Lê Thị Vân 1959 Phú cường Cháu Nguyễn Thị Tiếu

Thương binh

1 5989 Lê Văn Phương 1977 Phú cường Con Lê Văn Ẩn

2 83763 Nguyễn Văn Tuấn 1966 An Biên Con Nguyễn Văn Mới

3 21552 Nguyễn Thị Chính 1943 Phú cường Vợ Nguyễn Văn Nghĩa

4 51012 Lê Huệ Minh 1968 Phú cường Con Nguyễn Thị Nhường

5 5645 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 1954 Tân Biên Vợ Bùi Ngọc Việt

6 12945 Nguyễn Văn chiến 1965 Phú cường Cháu Nguyễn Văn Ký

7 54198 Nguyễn Thị Ngó 1950 An Biên Con Nguyễn Văn Đời

8 6550 Nguyễn Thị Đao 1954 Phú cường Vợ Nguyễn Văn Thấy

9 46119 Khưu Thị Tuyết 1951 Phú cường Con Nguyễn Thị Xê

10 83767 Lương Văn Thêm 1976 Phú cường Con Từ Thị Gương

11 90456 Nguyễn Khắc Nhu K Xuân hoà Con Nguyễn Văn Oanh

12 139644 TrầnThị Nò 1939 Tân Biên Vợ Huỳnh Văn Đực

13 79828 Lê Văn Lẹ 1959 An Biên Con Nguyễn Thị Lục

14 50544 Hồ Thiện Thành 1975 Phú cường Con Từ Thị Tư

15 51011 Lê Thị Hết 1980 Phú cường Cháu Lê Văn Phi

16 123968 Nguyễn Văn Mai 1961 Phú cường Con Võ Thị Danh

17 79825 Trần Văn Tèo 1991 An Biên Cháu Nguyễn Thị Ba

18 10882 Trần Văn Tèo 1991 An Biên Con Trần Minh Đức

19 50543 Từ Văn Huệ 1971 Phú cường Con Từ Văn Công

20 99477 Huỳnh Thị Hai 1936 Tân Biên Vợ Trịnh Văn Ky

21 115132 Lưu Văn Chỉ 1923 Tân Biên Chồng Phạm Thị Nêm

     Đại diện thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

Thương binh

     Người đảm nhận việc thờ cúng đối với:

           Bà mẹ Việt Nam anh hùng



22 62334 Nguyễn Văn Tâm 1978 Tân Biên Con Nguyễn Văn Đốn

23 49234 Nguyễn Thị Hà 1952 Phú cường Con Nguyễn Thị Kính

24 118075 Ngô Văn Giỗng 1984 Phú cường Con Ngô Văn Bình

25 67010 Phan Thị Biết 1966 Tân Biên Vợ Võ Văn Ngọc

26 118077 Ngô Thanh Thúy 1956 Phú cường Vợ Nguyễn Thanh Hiền

27 668 Đỗ Văn Hạnh 1976 Phú cường Con Đỗ Văn Quảng

28 53743 Đỗ Thị Gặp 1957 An Biên Con Trần Thị Long

29 107974 Huỳnh Văn Hộ 1939 Phú cường Chồng Nguyễn Thị Tư

30 26126 Lưu Văn Mau 1982 Tân Biên Con Lưu Văn Đực

31 79827 Nguyễn Văn Bé 1970 An Biên Con Nguyễn Văn Chục

32 108004 Võ Thành Khôn Tân Biên con Lưu Thị Điệp

33 79818 Phạm Thị Chi 1975 An Biên Con Nguyễn Thị Cầm

34 98658 Khưu Thị Tuyết 1951 Phú cường Con Khưu Văn Huế

35 53738 Bùi Văn Đây 1932 Phú cường Chồng Trần Thị Nga

36 50545 Nguyễn Văn Chiến 1965 Phú cường Con Từ Thị Ba

37 200 Nguyễn Văn Chiến 1965 Phú cường Con Nguyễn Văn Kèo

1 102358 Trần Thị Ngà 1954 Phú Cường Em Bùi Thị Dễ

2 393 Phan Văn Chiến Phú Cường Con Phan Văn Hùng

3 387 Nguyễn Thị Quan 1961 An Biên Dâu Trương Văn Hải

Liệt sĩ

1 7052 Đào Thị Hoa 1966 Phú cường Em Nguyễn T Kim Hương

2 1600 Đào Thị Hoa 1966 Phú cường Em Nguyễn T Kim Yến

3 1510 Nguyễn Thị Hà 1952 Phú cường Con Nguyễn Văn Sâm (Sướng)

4 2751 Trần Văn Tím 1962 Phú cường Con Trần Văn Thưởng

5 2115 Huỳnh Anh 1992 Phú cường Cháu Lê  Văn Du (hòa)

6 2888 Huỳnh Anh 1992 Phú cường Cháu Lê  Văn Côn

7 840 Nguyễn Thị Bay 1957 An Biên Em Nguyễn Văn Xê

8 841 Nguyễn Thị Bay 1957 An Biên Em Nguyễn Văn Kiến(tiến)

9 1557 Nguyễn Thị Bay 1957 An Biên Em Nguyễn Văn Em

10 2495 Nguyễn Văn Chiên 1965 Phú cường Cháu Nguyễn Văn Khai(công)

11 6797 Nguyễn Văn Chiến 1965 Phú cường Cháu Nguyễn Văn Thuộc

12 7266 Lê Thị Có 1958 Tân Biên Con Lê Văn Phum

13 5585 Lê Thị Có 1958 Tân Biên Em Lê Văn Hoà

14 4208 Lê Thị Có 1958 Tân Biên Em Quách Văn Ao( hòa )

15 3031 Lê Thị Út 1972 Phú cường Cháu Lê Văn Chảy

16 4306 Phạm Thị Đang 1962 Phú cường Cháu Nguyễn Văn Bảnh

17 2980 Nguyễn Văn Nghệ 1949  Tịnh Biên Anh Nguyễn Văn Ngãi

18 4233 Võ Thị Chiến 1952 An Biên chị Trần Văn Vinh ( kiện )

19 3935 võ Thị Chiến 1952 An Biên chị Trần Văn Mỹ ( Đức )

Người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày



20 2634 Nguyễn Văn Phú 1960 An Biên Con Nguyễn Văn Tây( Ưu)

21 3903 Huỳnh Văn Thắng 1949 An Biên Con Huỳnh Văn Giỏi

22 576 Phạm Thị Tuyết Thu 1962 An Biên Con Phạm Văn Xuân

23 818 Lê Văn Chí 1967 Tân Biên Cháu Lê Văn Theo(công theo)

24 4705 Phan Thị giềng 1963 An Biên dâu Hứa Văn Nên

25 1292 Phan Thị giềng 1963 An Biên Chị Hứa Văn Đúng

26 4472 Nguyễn Thị Đông 1944 Tân Biên Chị Nguyễn Văn Do

27 1544 Lê Tấn Thành 1935 Tân Biên rễ Lê Văn Tại

28 1578 Nguyễn Thanh Hùng 1973 Tịnh Biên Cháu Trần Thị Liền

29 1612 Trịnh Hoàng Đức 1942 Tân Biên Anh Trịnh Văn Tuốl

30 2230 Từ Thị Cẩm 1967 Phú cường Cháu Từ Văn Tôn

31 5700 Nguyễn Văn Bình 1982 An Biên Cháu Nguyễn Thị Mạnh

32 7857 Huỳnh Văn Lâm 1980 Tân Biên Cháu Huỳnh Văn Giọt

33 5329 Phan Thanh Hồng 1989 Phú cường Cháu Phan Văn Bình

34 3110 Bùi Thanh Hùng 1977 Phú cường Cháu Bùi Thị Út

35 4294 Bùi Thanh Hải 1975 Phú cường Cháu Bùi Văn Chang

36 3910 Lê Thị Vân 1959 An Biên Con Lê Công Bửu

37 3136 Huỳnh Thị Gái 1955 An Biên Em Huỳnh Văn Dễ

38 3267 Nguyễn Văn Dũng 1964 Phú cường Con Nguyễn Văn Tồng

39 4099 Nguyễn Văn Cẩm 1951 An Biên Em Nguyễn Hồng Vân

40 4324 Nguyễn Văn Hanh 1960 Phú cường Em Nguyễn Văn Đơn ( hổ)

41 5463 Hồ Văn Chí 1967 Phú cường Con Hồ Văn Hoài

42 7520 Nguyễn Văn Mai 1961 Phú cường Em Nguyễn Văn Tỉnh

43 7742 Lê Thị Hết 1980 Phú cường Cháu Trần Văn Hớn

44 4808 Huỳnh Văn Hộ 1939 Phú cường Anh Huỳnh Văn Đầm

45 5698 Nguyễn Thị Thân 1956 Phú cường Cháu Dương Văn Tính

46 663 Lương Văn Thạch 1972 Tân Biên Cháu Lương Văn Thiết

47 2645 Lê Thị Phượng 1966 Tân Biên Con Lê Văn Trệt

48 2244 Nguyễn Thị Cẩm 1961 Phú cường Cháu Lê Văn Vinh

49 7055 Lê Thị Vẹn 1984 Phú cường Cháu Lê Văn Đen

50 3345 Từ Văn Chính 1972 Phú cường Cháu Từ Văn Trung

51 2724 Bùi Văn Trầm 1966 Phú cường Con Bùi Văn Đâu

52 3727 Lê Văn Quân 1968 Phú cường Cháu Nguyễn Văn Cho

53 3728 Lê Văn Quân 1968 Phú cường Cháu Nguyễn Kim Anh

54 26985 Phùng Văn Tấn 1968 Tân Biên Con Phùng Văn Tám

55 64TB Đinh Văn Nhắc 1957 Tân Biên Con Đinh Văn Quới

56 4990 Khưu Văn Cận 1967 Phú Cường Em Khưu Văn Dễ

57 Huỳnh văn Lực 1960 An Biên Con Huỳnh Văn Bé

58 2259 Nguyễn Văn Chiến 1965 Phú cường Cháu Nguyễn Văn Hộ

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng 

chiến



1 QĐ 974 Đặng T. Cẩm Bình 1954 Phú Cường Con Trần Cẩm Lan

2 QĐ 108 Nguyễn Thành Nhân 1978 Tịnh Biên Cháu Nguyễn Văn Lịch

3 QĐ 146 Trần Văn Thái 1965 Phú Cường Cháu Huỳnh Văn Sung

4 AN 01 Phan Văn Nông 1962 An Biên Con Phan Văn Hoành

5 AN 03 Trần Văn Nô 1964 An Biên Con Nguyễn Thị Chàng

6 AN 05 Huỳnh Văn Trên 1969 Phú Cường Con Huỳnh Văn Thường

7 QĐ 245 Nguyễn Công Tuấn Vĩnh trung Con Nguyễn Thị Nở

8 QĐ 288 Nguyễn Công Tuấn Vĩnh trung Con Nguyễn Văn Lựa

9 QĐ96/05 Nguyễn Văn Đực 1949 Tân Biên Con Nguyễn Văn Miêng

10 QĐ 552 Huỳnh Cẩm Vân 1944 Phú Cường Con Huỳnh Văn Thiệt

11 QĐ 974 Phạm Thị Vệ 1968 An Biên Con Nguyễn Văn Nết

12 QĐ 974 Lưu Văn Ngang 1970 Tân Biên Con Lưu Minh Lý

13 2647 Nguyễn Văn Tâm 1978 Tân Biên Con Lê Thị Tám

14 1053 Trương Văn Khiêm 1959 An Biên Con Dương Thị Lượm

15 2806 Phạm Thị Vệ 1968 An Biên Con Lưu Thị Ngọc

16 959 Huỳnh Văn Lâm 1980 Tân Biên Con Huỳnh Văn Lên

17 350 Trịnh Văn Lây 1973 Phú Cường Con Nguyễn Thị Hén

1 QĐ68 Từ Thị Cẩm 1967 Phú Cường Cháu Từ Thị Hai

2 3266 Đặng Thị Oanh 1942 Phú Cường Vợ Huỳnh Văn Khởi

3 1332 Trịnh Hoàng Đức 1942 Tân Biên Con Võ Thị Thảnh

4 1792 Lương Văn Tâm 1974 An Biên Con Nguyễn Thị Nhặc

5 23TB Nguyễn Thị Ngó 1950 An Biên Con Võ Thị Cầu

6 62 Trần Thị Cải 1925 An Biên Vợ Nguyễn Văn Khoẻ

7 AN 01 Đặng Thị Cẩm Bình 1954 Phú Cường Vợ Huỳnh Văn Bừng

8 AN 04 Nguyễn Chí Nghĩa 1979 Phú Cường Con Nguyễn Văn Thưởng

9 AN 09 Trần Văn Tím 1962 Phú Cường Con Nguyễn Thị Búp

10 974 Lê Thị Nga 1953 Tân Biên Cháu Lê Văn Lộc

11 167 Lê Thị Ngọc Lài An Biên Vợ Đặng Văn Hoai

12 AN07 Nguyễn Thị Hết An Biên Vợ Trần Văn Ớt

TỔNG CỘNG: 196 người

          NGƯỜI LẬP

   Nguyễn Thị Lệ Hiền

             KT. CHỦ TỊCH

             PHÓ CHỦ TỊCH

            Nguyễn Văn Tám

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng 

An Nông, ngày  27 tháng 11 năm 2019 


		2019-12-05T14:34:49+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã An Nông
	Ủy ban Nhân dân xã An Nông<annong@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




